Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung)
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MỤC LỤC

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

I. LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH  

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ, CÁC NGUỒN TÀI LIỆU LẬP QUY HOẠCH  

1. Các căn cứ pháp lý

2. Các tài liệu, cơ sở bản đồ

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

1. Mục tiêu: 

2. Nhiệm vụ: 

CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1. Vị trí địa lý

2. Địa hình địa mạo

3. Khí hậu, thời tiết

4. Thủy văn, địa chất công trình

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

1. Điều kiện kinh tế nhân sinh

2. Hiện trạng sử dụng đất

3. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan

4.  Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
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III. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP

1. Thuận lợi

2. Khó khăn

CHƯƠNG III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH
I. TÍNH CHẤT, TIỀN ĐỀ ĐỀ XUẤT CHỨC NĂNG QUY HOẠCH

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

III. ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của từng lô đất

IV. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

1. Ý tưởng chung về tổ chức hình ảnh không gian toàn khu vực
2. Tổ chức không gian quy hoạch

3. Bố cục không gian kiến trúc toàn khu

4. Bố trí công trình kiến trúc 

V. ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1.  Quy hoạch giao thông, chỉ giới xây dựng

2. Quy hoạch san nền

3. Quy hoạch thoát nước mưa

4. Quy hoạch thoát nước thải

5. Quy hoạch cấp điện

6. Quy hoạch cấp nước

VI. THU GOM CHẤT THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

1. Cơ sở, tiêu chuẩn thiết kế

2. Giải pháp quy hoạch

VII. TỔNG HỢP ĐƯỜNG DÂY, ĐƯỜNG ỐNG

1. Nguyên tắc thiết kế

2. Giải pháp quy hoạch

VIII. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG   
1. Khái toán tổng mức đầu tư

2. Tổng mức đầu tư 

3. Nguồn vốn đầu tư

CHƯƠNG IV. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

I. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC QUY HOẠCH

1. Môi trường không khí

2. Môi trường nước

3. Môi trường đất

4. Hiện trạng thoát nước và vệ sinh môi trường

II. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG

1. Phân tích, dự báo tác động chính của đồ án quy hoạch đến môi trường

2. Phân tích dự báo sự cố, tai biến môi trường 

3. Tác động đến môi trường kinh tế xã hội

III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU, CẢI THIỆN CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH

1. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí

2. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 

3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

4. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường

CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

I. LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH  
Trong những năm qua, thành phố Quảng Ngãi đã và đang tập trung phát triển hạ tầng, đầu tư xây dựng, chỉnh trang nâng cấp đô thị, xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại tạo bộ mặt mới cho đô thị phát triển bền vững. 

Nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị, giải quyết nhu cầu về giao thông quan trọng trong khu trung tâm thành phố; Theo đó, việc lập quy hoạch và đầu tư dự án đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung) là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của thành phố theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được duyệt, tạo quỹ đất phục vụ tái định cư và các nhu cầu khác nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế -  hội của địa phương. 

Dự án đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung) trước đây, đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết TL1/500 tại Quyết định số 6137/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 và đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự án đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung) tại Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 30/10/2012, với tổng mức đầu tư 29.092 triệu đồng; quy mô dự án đầu tư gồm đường giao thông L=292m và san nền khu TĐC. Tiến độ thực hiện dự án 2015-2017. Tuy nhiên, giai đoạn này UBND tỉnh và UBND thành phố không bố trí vốn nên dự án không thực hiện. 
Ngày 06/9/2021, UBND thành phố ban hành Nghị quyết số 146/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung) với tổng mức đầu tư khoảng 65.000 triệu đồng; Quy mô dự án: Đường giao thông L=325m (Bm=10,5m, Bvh=2x3,5m) và khu dân cư phục vụ tái định cư; tiến độ thực hiện 2022-2025. 

Qua thời gian dài từ năm 2012 đến năm 2021 dự án không triển khai thực hiện dự án hiện nay, nhiều vị trí đất đã được xây dựng nhà ở dày, nên việc triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt năm 2012 không còn phù hợp; và hơn nữa, hiện nay quy hoạch phân khu của trung tâm thành phố đã được phê duyệt tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 nên cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án theo Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 06/9/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc chủ trương đầu tư dự án Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung);

Việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung) là cần thiết nhằm đủ cơ sở triển khai thực hiện dự án và phục vụ cho công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, góp phần chỉnh trang đô thị, góp phần ổn định đời sống.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ, CÁC NGUỒN TÀI LIỆU LẬP QUY HOẠCH  
1. Các căn cứ pháp lý: 

- Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/01/2017;

- Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD;

- Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

- Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi – tỷ lệ 1/2000; Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi – tỷ lệ 1/2000;
- Căn cứ Quyết định số 6137/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thánh phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung); 

- Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040;

- Căn cứ Nghị Quyết số 146/NQ-HĐND ngày 06/9/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc chủ trương đầu tư dự án Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung); 

- Căn cứ Quyết định số 8729/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư thực hiện dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố;
- Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết TL1/500 đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung);

- Căn cứ Công văn số 605/SXD-QHKT ngày 14/4/2022 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi về việc góp ý điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL1/500 đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi,
2. Các tài liệu, cơ sở bản đồ:
- QCVN01: 2021/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng;

- Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi – tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 27/9/2016;

- Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 11/10/2021;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung) đã được UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 6137/QĐ-UBND ngày 12/10/2012;

- Bản đồ khảo sát địa hình TL1/500 khu vực dự án do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Công trình Thiên Phúc thực hiện năm 2022;
- Các tài liệu, số liệu khác liên quan.
III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
1. Mục tiêu: 

- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung) đã được phê duyệt tại Quyết định số 6137/QĐ-UBND ngày 12/10/2012; 

- Đầu tư xây dựng khu đô thị văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 đã được phê duyệt.

- Làm cơ sở pháp lý và cơ sở kỹ thuật cho việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

2. Nhiệm vụ: 

- Xác định quy mô, ranh giới khu vực quy hoạch;

- Xác định tính chất, vai trò của khu vực quy hoạch;

- Thu thập số liệu hiện trạng kinh tế, xã hội và xây dựng tổng hợp tại địa bàn khu vực quy hoạch. Phân tích và đánh giá đúng hiện trạng tự nhiên; hiện trạng sử dụng đất, sử dụng công trình, cảnh quan kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

- Đề xuất các giải pháp phân bố đất đai theo các nhu cầu sử dụng đất trong khu quy hoạch. Cân đối hợp lý việc sử dụng đất đai và xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiêu chí về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị;

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hợp lý, thiết kế đô thị hiện đại đồng thời phù hợp với đặc thù của địa phương. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với hiện trạng; khớp nối đồng bộ, phù hợp với Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và khu vực lân cận;

CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
1. Vị trí địa lý:

Phạm vi, ranh giới khu vực điều chỉnh quy hoạch có quy mô diện tích khoảng 1,33ha thuộc địa phận hành chính của phường Nghĩa Chánh và Nguyễn Nghiêm; Giới cận như sau:

- Phía Đông giáp: Đường Cách Mạng Tháng Tám.


- Phía Tây giáp: Đường Quang Trung.

- Phía Nam giáp: Trung tâm bảo trợ Chính sách xã Hội tỉnh và khu dân cư hiện hữu và đất Chi Cục thuế tỉnh.

- Phía Bắc giáp: Trường THPT Trần Quốc Tuấn và KDC hiện hữu.

2. Địa hình địa mạo:
- Khu quy hoạch nằm chủ yếu trên đất vườn, đất ở, đất bằng chưa sử dụng... địa hình tương đối bằng phẳng, thông thoáng;

- Độ dốc tự nhiên tương đối nhỏ, hướng địa hình chủ yếu theo hướng Đông Nam (thoát nước mặt chủ yếu vào tuyến mương thoát nước tình thế trong hẻm);

- Cao độ trung bình thấp hơn khoảng 0,5 mét so với cao độ mặt đường Quang Trung và đường Cách Mạng Tháng 8 là 1,0 mét hiện hữu.
3. Khí hậu, thời tiết:

a. Nhiệt độ các mùa trong năm:

- Tháng có nhiệt độ bình quân cao nhất là tháng VI, VII có thể đạt tới 28(290C, tháng có nhiệt độ bình quân nhỏ nhất là tháng I. Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất từ 6(70C.

- Mùa Đông: ít lạnh, nhiệt độ trung bình mùa đông 190C, nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối không xuống dưới 110C.

- Mùa hè: Mùa hè nhiệt độ cao khá đồng đều, trên toàn vùng có 4 tháng nhiệt độ trung bình vượt quá 280C.

- Nhiệt độ cao nhất 39,00C.

- Nhiệt độ trung bình năm 25,70C.
b. Mưa:

- Đây cũng là một yếu tố khí hậu đáng quan tâm đối với các tỉnh miền Trung, theo số liệu thống kê mưa cho thấy lượng mưa trung bình năm tại khu vực huyện Sơn Tịnh khoảng 2.428,4mm. Nếu phân chia biến động của mưa theo mùa thì ở đây có thể chia ra thành 2 mùa là: mùa mưa và mùa khô.

- Mùa mưa ở đây ngắn và khá lớn, mưa bắt đầu từ tháng IX đến tháng XII hàng năm, lượng mưa chiếm từ 70(80% lượng mưa cả năm. Hai tháng mưa lớn nhất là tháng IX và tháng X có lượng mưa vào cỡ 600(900mm/tháng. Mùa mưa trùng với thời kỳ gió mùa Đông Bắc và bão trên biển Đông. 

- Mùa khô kéo dài từ tháng I đến tháng VIII với lượng mưa chỉ chiếm 30(50% tổng lượng mưa hàng năm. Tháng có lượng mưa nhỏ nhất thường là tháng II với lượng mưa chỉ chiếm 1(2% lượng mưa cả năm. 

- Qua phân tích cường độ mưa cho thấy sự chênh lệch giữa tháng mưa nhiều gấp khoảng 1,5(20 lần tháng mưa ít. Sự phân bố mưa trong năm rất không đồng đều sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt và tưới cho nông nghiệp trong mùa khô và gây ra ngập lụt trong mùa mưa. Đó là điều không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân trong vùng. 
c. Độ ẩm:

- Độ ẩm không khí có quan hệ chặt chẽ với nhiệt độ không khí và mưa. Biến trình năm của độ ẩm không khí tương tự như biến trình mưa và tỷ lệ nghịch với biến trình của nhiệt độ không khí.

- Độ ẩm không khí trung bình năm 85%.

- Độ ẩm tối cao trung bình 87(90%.

- Độ ẩm tối thấp tuyệt đối 37%.

d. Nắng:

Tổng số giờ nắng khoảng từ 2.000(2.200h/năm. Tháng 5 có số giờ nắng nhiều nhất khoảng 242h/tháng, tháng 12 có số giờ nắng ít nhất, khoảng 90h/tháng.

e. Gió:

- Hướng gió thịnh hành trong mùa đông là các hướng thuộc phía Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc.

- Hướng gió thịnh hành trong mùa hạ là hướng Tây và Tây Nam

- Tốc độ gió trung bình khoảng 1,5 đến 2,0m/s.
- Tốc độ gió mạnh nhất xảy ra trong bão đạt tới 35 đến 40m/s.

g. Bão:

- Bão thường đổ bộ vào đoạn bờ biển nước ta từ tháng 7 đến tháng 11. Vào tháng 7, tháng 8 đường đi của bão thường hướng vào đoạn bờ biển phía Bắc nước ta. Từ tháng 9 trở đi đường đi của bão ngày càng lệch dần về phía Nam và cũng từ tháng này trở đi bão mới thật sự ảnh hưởng tới Quảng Ngãi. Đó là những cơn bão đi vào đoạn bờ biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà. 

- Tháng 10 có nhiều khả năng nhất ảnh hưởng của bão tới Quảng Ngãi, sau đó đến tháng 9 và tháng 11, các tháng khác khả năng không lớn.

4. Thủy văn, địa chất công trình: 

a. Thuỷ văn:

 Khu vực quy hoạch thuộc địa giới thành phố nên vào mùa mưa lũ thường xuyên chịu ảnh hưởng của nước mưa và lũ từ sông sông Trà Khúc dâng lên. Đặc biệt tại vị trí xây dựng  đường  Trà Bồng Khởi Nghĩa chịu ảnh hưởng rất lớn của nước lũ và gây ngậm úng.

b. Địa chất công trình:
- Qua tài liệu khảo sát một số công trình trong khu vực quy hoạch cho thấy địa chất trong khu vực tương đối tốt. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng cần khoan địa chất và đánh giá cụ thể nhằm đưa ra các phương án nền móng hợp lý.
II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
1. Điều kiện kinh tế nhân sinh:

Trong Khu vực lập quy hoạch (bao gồm 02 phường Nguyễn Nghiêm và phường Nghĩa Chánh), dân cư tập trung dọc theo đường hiện trạng nên chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án. Ở đây người dân sinh sống bằng nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ.... Nhìn chung, nền kinh tế của đang trên đà phát triển mạnh về mọi mặt.
2. Hiện trạng sử dụng đất:

	BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	HẠNG MỤC
	DIỆN TÍCH (M2)
	TỶ LỆ (%)

	
	
	
	

	1
	ĐẤT Ở
	7912,29
	59,35

	1.1
	ĐẤT Ở CÓ NHÀ KIÊN CỐ
	2321,55
	17,42

	1.2
	ĐẤT Ở CHƯA XÂY DỰNG NHÀ
	4707,36
	35,31

	1.3
	ĐẤT Ở XÂY NHÀ TẠM, MÁI TÔN
	883,38
	6,63

	2
	ĐẤT NHÀ VĂN HÓA
	257,17
	1,93

	3
	ĐẤT CỤC THUẾ TỈNH
	69,59
	0,52

	4
	ĐẤT BẰNG CHƯA SỬ DỤNG
	132,26
	0,99

	5
	ĐẤT TRỒNG HOA MÀU
	1200,58
	9,01

	6
	ĐẤT GIAO THÔNG
	3758,77
	28,20

	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT
	13330,66
	100,00


3. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:

Trong khu quy hoạch hiện có 01 nhà văn hóa , còn lại chủ yếu là nhà ở kết hợp kinh doanh. Kiến trúc kiểu truyền thống: nhà tường gạch chịu lực, mái lợp ngói hoặc tôn; Một số nhà phố mới theo kiểu nhà mê kiên cố. 
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Nhà ở hiện trạng

4.  Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông:

Đoạn từ Km0+69.26 – Km0+105.11, tuyến được khảo sát theo quy hoạch 1/500, hiện trạng là đường bê tông xi măng từ 3-8m, tuyến giao cắt đường vào hẻm 519/31 Quang Trung,  hạ tầng thoát nước dọc đã được đầu tư đường mương B400 bên phải tuyến, dọc hai bên tuyến, trái là khu dân cư, bên phải là quán Thùy Dương.
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- Đoạn từ Km0+105.11 - Km0+239.65, tuyến được khảo sát theo quy hoạch 1/500, tuyến giao cắt qua khu nhà dân cư và hẻm 519/31 Quang Trung.
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c. Hệ thống Cấp điện:

Hệ thống cung cấp điện đã có đường dây điện thế 22KV hai đầu khu quy hoạch để phục vụ khu dân cư hiện hữu.
d. Hệ thống Cấp nước:

- Nguồn nước:

Hiện tại khu vực nghiên cứu chưa được cấp nước sạch. Các hộ dân trong khu vực sử dụng giếng đóng, giếng đào chưa qua xử lý, chất lượng nguồn nước chưa được kiểm nghiệm.

- Đánh giá hiện trạng cấp nước:

Để đảm bảo cấp nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, cần đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước sạch cho khu vực lập quy hoạch.

e. Hệ thống thoát nước mưa:
Nước mưa tự chảy tràn từ vùng cao đến thấp và thoát vào cống, mương,,.. trong khu quy hoạch đã có đường ống D1000 khoảng 30m dọc đường Trà Bồng Khởi Nghĩa và các mương B400 thuộc đường hẻm bê tông, hiện tại khu vực này vào mùa mưa lũ nước hay ứ đọng, ngập úng,... lượng nước dòng sông Trà dâng lên không thoát đi được. Đồng thời các hệ thống cống thoát nước trong khu quy hoạch chưa được thi công đồng bộ hiện còn dang dở. 

g. Hệ thống thoát nước thải:

Chưa có hệ thống thoát nước thải. Nước thải từ các hộ dân thải trực tiếp vào hệ thống mương thoát nước mưa hoặc tự thấm vào đất. 
III. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP
1. Thuận lợi:

- Khu vực quy hoạch tương đối bằng phẳng, hạ tầng kết nối thuận lợi cho việc quy hoạch xây dựng.

- Môi trường trong lành, ít tiếng ồn khói bụi độc hại.
2. Khó khăn:

- Phải đầu tư mới hệ thống cơ sở hạ tầng, trên nguyên tắc cần phải kết nối với hệ thống hạ tầng khu vực xung quanh.

- Việc giải tỏa đền bù phần lớn là đất ở và nhà ở hiện hữu nên có những khó khăn nhất định.

CHƯƠNG III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH
I. TÍNH CHẤT, TIỀN ĐỀ ĐỀ XUẤT CHỨC NĂNG QUY HOẠCH
- Là Khu dân cư xây dựng mới, đảm bảo quy hoạch xây dựng theo đúng định hướng chung, phù hợp với Nghị Quyết số 146/NQ-HĐND ngày 06/9/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc chủ trương đầu tư dự án Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung) 
- Đầu tư xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 đã được phê duyệt. 
II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN
Căn cứ vào các đặc điểm khu vực nghiên cứu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm hiện hành và nhiệm vụ Quy hoạch được duyệt, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của đồ án được xác định như sau:

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu


	I
	Dân số dự báo
	người
	280-360

	II
	Sử dụng đất
	
	

	
	Tổng diện tích quy hoạch 
	ha
	Khoảng 1,33 

	1
	Đất đơn vị ở bình quân
	m²/người
	8 - 50

	2
	Đất cây xanh
	m²/người
	≥2 (nhóm nhà ở)

	3
	Đất giao thông
	% tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị.
	≥22

	4
	Đất công trình công cộng-dịch vụ
	m²/người
	≥2 (tùy điều kiện)

	III
	Kiến trúc, cảnh quan
	
	

	1
	Tầng cao xây dựng tối đa
	
	

	
	- Nhà ở
	Tầng
	05

	
	- Công trình công cộng - dịch vụ đô thị 
	Tầng
	05

	2
	Mật độ xây dựng
	
	

	
	- Nhà ở
	%
	60 - 100

	
	- Công trình công cộng, dịch vụ
	%
	40 - 70

	IV
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	1
	Chỉ tiêu cấp nước
	
	

	
	Cấp nước sinh hoạt
	Lít/người.ng.đ*
	≥130

	
	Cấp nước trường mẫu giáo, mầm non
	Lít/cháu.ng.đ
	≥75

	
	Cấp nước trường học
	Lít/học sinh.ng.đ
	≥15

	
	Cấp nước công trình công cộng khác
	Lít/m²sàn.ngđ
	≥2

	2
	Chỉ tiêu cấp điện
	
	

	
	- Điện sinh hoạt
	KWh/người. năm
	850-1100

	
	- Điện công cộng, dịch vụ
	
	

	
	+ Văn phòng:
	
	

	
	Không điều hòa
	W/m2sàn
	20

	
	Có điều hòa
	W/m2sàn
	30

	
	+ Nhà trẻ, mẫu giáo:
	
	

	
	Không điều hòa
	KW/cháu
	0,15

	
	Có điều hòa
	KW/cháu
	0,2

	
	+ Cửa hàng, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, dịch vụ:
	
	

	
	Không điều hòa
	W/m2sàn
	20

	
	Có điều hòa
	W/m2sàn
	30

	
	+ Chiếu sáng công cộng:
	
	

	
	Chiếu sáng đường phố
	W/m2
	1

	
	Chiếu sáng công viên, vườn hoa
	W/m2sàn
	0,5

	
	- Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính
	%
	100

	3
	Chỉ tiêu phát sinh nước thải
	% (chỉ tiêu cấp nước)
	≥80

	
	Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý
	%
	100

	4
	Tỷ lệ đường có hệ thống thoát nước mưa
	%
	100

	5
	Thu gom chất thải rắn (lượng chất thải rắn phát sinh)
	Kg/người-ngày
	1-1,3

	
	
	Tỉ lệ thu gom
	≥ 95%


Ghi chú: (*)ng.đ-ngày đêm
III. ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
- Trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất của khu vực, nhu cầu đất ở và các chỉ tiêu quy hoạch, nghiên cứu đưa ra phương án điều chỉnh cơ cấu tổ chức phân khu chức năng phù hợp, tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật động bộ kết nối với hệ thống hạ tầng xung quanh.

 - Phân chia các khu vực đất theo các đối tượng sử dụng và mục đích khác nhau với các loại chức năng sau:

+ Khu đất nhà ở quy hoạch mới: bố trí thuận lợi ổn định cuộc sống, phù hợp với tập quán sinh hoạt của người dân.

+ Khu chức năng công trình công cộng (điểm sinh hoạt văn hóa): Bố trí tại những vị trí thuận lợi cho việc đi lại, tiếp cận của người dân trong khu quy hoạch và khu vực lân cận với bán kính phục vụ trung bình thấp nhất;

+ Khu cây xanh, vườn hoa trong nhóm nhà ở.

+ Khu hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục khác. 

- Các khu đất được phân chia trên cơ sở đánh giá vị trí địa hình và theo quy phạm quy hoạch. Các công trình hạ tầng xã hội được bố trí ở các vị trí đảm bảo bán kính phục vụ ngắn nhất.
1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:
a. Điều chỉnh ranh giới dự án: 

Điều chỉnh ranh giới khu đất quy hoạch cho phù hợp với hiện trạng khu dân cư phía Nam tuyến đường và phần đất phía Bắc tuyến phù hợp với quy hoạch phân khu (TL1/2000) được phê duyệt tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó, quy mô diện tích khu quy hoạch từ 15.931,0m2 giảm còn 13.330,66m2 (diện tích giảm 2.600,34 m2 – tọa độ ranh giới cụ thể được thể hiện trong tờ bản đồ QH-02 hiện trạng kiến trúc cảnh quan)

b. Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo các khu chức năng:
Tổng diện tích khu đất được điều chỉnh với quy mô diện tích và thành phần chức năng sử dụng đất như sau:

	STT
	KÝ HIỆU
	HẠNG MỤC
	THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT (QUYẾT ĐỊNH SỐ 6137/QĐ-UBND NGÀY 12/10/2012 CỦA  UBND TP QUẢNG NGÃI )
	ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
	TĂNG, GIẢM DIỆN TÍCH SAU ĐIỀU CHỈNH (M2)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DIỆN TÍCH (M2)
	TỶ LỆ (%)
	DIỆN TÍCH (M2)
	TỶ LỆ (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DO
	ĐẤT Ở
	7.458,26
	46,82
	4.305,45
	32,30
	-3.152,81

	2
	CX
	ĐẤT CÂY XANH
	1.369,67
	8,6
	2.210,16
	16,58
	840,49

	3
	CC
	ĐẤT CÔNG CỘNG (ĐIỂM SHVH)
	118,24
	0,74
	232,69
	1,75
	114,45

	4
	 
	ĐẤT GIAO THỒNG + BÃI ĐẬU XE
	6.229,45
	39,1
	6.263,42
	46,98
	33,97

	5
	HT
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	755,38
	4,74
	318,94
	2,39
	-436,44

	TỔNG CỘNG
	15.931,00
	100,00
	13.330,66
	100,00
	-2.600,34


2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của từng lô đất:
a. Đất ở: 

Đất ở sau khi điều chỉnh quy hoạch có diện tích 4.305,45m2 chiếm tỷ lệ 32,30% tổng điện tích quy hoạch.
- Số lô: 38 lô
- Mật độ xây dựng tối đa: 100%.


- Tầng cao xây dựng tối đa: 5 tầng.

- Hệ số sử dụng đất: tối đa 5,0 lần.

- Chỉ giới xây dựng: trùng với chỉ giới đường đỏ.

	BẢNG THỐNG KÊ ĐẤT Ở PHÂN LÔ MỚI (ĐIỀU CHỈNH)

	STT
	KÝ HIỆU
	THỨ TỰ LÔ
	DIỆN TÍCH/ LÔ
	MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA
	TỔNG SỐ LÔ
	TẦNG CAO TỐI ĐA
	TỔNG DIỆN TÍCH

	
	
	
	M2
	%
	 
	 
	M2

	ĐẤT Ở  
	       38 
	 
	      4.305,45 

	1
	DO1
	 
	 
	 
	       21 
	 
	      2.363,99 

	
	
	01
	111,36
	85
	         1 
	           5 
	111,36

	
	
	02
	114,93
	85
	         1 
	           5 
	114,93

	
	
	03
	114,53
	85
	         1 
	           5 
	114,53

	
	
	04
	114,14
	85
	         1 
	           5 
	114,14

	
	
	05
	113,74
	85
	         1 
	           5 
	113,74

	
	
	06
	113,35
	85
	         1 
	           5 
	113,35

	
	
	07
	113,02
	85
	         1 
	           5 
	113,02

	
	
	08
	112,78
	85
	         1 
	           5 
	112,78

	
	
	09
	112,53
	85
	         1 
	           5 
	112,53

	
	
	10
	112,24
	85
	         1 
	           5 
	112,24

	
	
	11
	111,85
	85
	         1 
	           5 
	111,85

	
	
	12
	111,46
	85
	         1 
	           5 
	111,46

	
	
	13
	111,06
	85
	         1 
	           5 
	111,06

	
	
	14
	110,67
	85
	         1 
	           5 
	110,67

	
	
	15
	110,31
	85
	         1 
	           5 
	110,31

	
	
	16
	109,98
	85
	         1 
	           5 
	109,98

	
	
	17
	109,65
	85
	         1 
	           5 
	109,65

	
	
	18
	109,32
	85
	         1 
	           5 
	109,32

	
	
	19
	108,92
	85
	         1 
	           5 
	108,92

	
	
	20
	108,50
	85
	         1 
	           5 
	108,50

	
	
	21
	129,65
	85
	         1 
	           5 
	129,65

	2
	DO2
	 
	 
	 
	7
	 
	734,38

	
	
	01
	95,10
	100
	1
	5
	95,10

	
	
	02
	84,25
	100
	1
	5
	84,25

	
	
	03
	95,00
	100
	1
	5
	95,00

	
	
	04
	93,95
	100
	1
	5
	93,95

	
	
	05
	89,30
	100
	1
	5
	89,30

	
	
	06
	128,79
	85
	1
	5
	128,79

	
	
	07
	147,99
	70
	1
	5
	147,99

	3
	DO3
	 
	 
	 
	10
	 
	1.207,08

	
	
	01
	104,98
	90
	1
	5
	104,98

	
	
	02
	101,20
	90
	1
	5
	101,20

	
	
	03
	91,58
	100
	1
	5
	91,58

	
	
	04
	88,36
	100
	1
	5
	88,36

	
	
	05
	99,31
	100
	1
	5
	99,31

	
	
	06
	110,26
	85
	1
	5
	110,26

	
	
	07
	121,21
	85
	1
	5
	121,21

	
	
	08
	132,11
	85
	1
	5
	132,11

	
	
	09
	143,11
	80
	1
	5
	143,11

	
	
	10
	214,96
	60
	1
	5
	214,96


b. Đất cây xanh:

Đất cây xanh có tổng diện tích 2.210,16 m2, chiếm tỷ lệ 16,58% tổng diện tích toàn khu quy hoạch, nhằm đảm bảo mật độ cây xanh trong khu ở và là nơi vui chơi giải trí, thể dục thể thao... của người dân. 
- Mật độ xây dựng tối đa 5%, tầng cao tối đa 1 tầng;

- Khoảng lùi: 5m
c. Đất công cộng:

Đất công cộng (điểm sinh hoạt văn hóa) có diện tích 232,69m2, chiếm tỷ lệ 1,75% diện tích đất quy hoạch. Trong đó:

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%;

- Chiều cao công trình tối thiểu: 1 tầng; 

- Chiều cao công trình tối đa: 3 tầng; 

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 1,2 lần;
- Khoảng lùi: 5m.
d. Đất hạ tầng kỹ thuật:

Diện tích đất hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích 318,94m2 bao gồm đất trạm xử lý (60m2) và đất hành lang kỹ thuật sau nhà; chiếm tỷ lệ 2,39% tổng diện tích đất quy hoạch. 
e. Đất giao thông:

 Diện tích đất giao thông và bãi đậu xe có diện tích 6.263,42m2; chiếm tỷ lệ 46,98% tổng diện tích đất quy hoạch.

- Tổ chức giao thông đơn giản, rõ ràng, mạch lạc; thực hiện đúng các quy chuẩn quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị.

- Kết nối giao thông với các khu vực dân cư hiện hữu xung quanh khu quy hoạch và bố trí kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
IV. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
1. Ý tưởng chung về tổ chức hình ảnh không gian toàn khu vực:
Tạo lập hình ảnh khu dân cư hiện đại, phù hợp điều kiện tự nhiên và hiện trạng của khu vực.

2. Tổ chức không gian quy hoạch:

-  Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan chỉ có tính minh hoạ, gợi ý cho giải pháp tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan. Hình dáng của các công trình xây mới sẽ được thực hiện cụ thể ở giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, khi thiết kế công trình cụ thể cần đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất, các yêu cầu đã khống chế trên bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (QH-03) và tuân thủ điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch được ban hành kèm theo. 

- Khu đất cây xanh được tổ chức thành không gian mở, kết hợp giữa đường đi dạo và các khoảng sân mở rộng, thuận lợi cho người dân tiếp cận từ nhiều hướng làm nơi nghỉ ngơi, giao lưu, ngắm cảnh và tạo cảm giác gần gũi, thân thiện. Hình thức tổ chức cây xanh đẹp, phong phú, bố trí lối ra vào thuận tiện. Để tăng cường hiệu quả sử dụng, không được làm hàng rào bao quanh tạo điều kiện thuận lợi cho sử dụng chung và phù hợp với quy hoạch.

- Trục đường Trà Bồng Khởi Nghĩa điểm đầu giao với đường Cách Mạng Tháng Tám, điểm cuối giao với đường Quang Trung sẽ đóng vai trò trục không gian chính của khu dân cư.

- Trong các lô đất chức năng có thể bố trí một số công trình như trạm điện, tủ cáp điện thoại, điểm thu gom rác... vị trí, quy mô, hành lang bảo vệ cụ thể sẽ được xác định chính xác ở giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, tuân thủ theo đúng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành.

- Các công trình cao tầng phải đảm bảo đủ diện tích tầng hầm để đỗ xe, cũng như các hệ thống kỹ thuật phụ trợ khác phù hợp tiêu chuẩn.

3. Bố cục không gian kiến trúc toàn khu:

- Đồ án với chức năng là điểm dân cư xây dựng mới, ý đồ chính là đưa ra các giải pháp bố cục phân khu chức năng, bố cục không gian quy hoạch kiến trúc cho toàn bộ khu quy hoạch, phát huy các thế mạnh về tổ chức không gian. Nhằm đạt được các yêu cầu tổ chức cảnh quan đề ra, việc tổ chức các công trình cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Các yếu tố cảnh quan chính (công trình kiến trúc): đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hồ sơ thiết kế đô thị, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sử dụng đất, mật độ xây dựng mà đồ án đề ra. Việc bố trí công trình sao cho hài hòa về tầm nhìn, màu sắc, hình khối với các công trình điểm nhấn khác trong khu vực;

- Các công trình kiến trúc nhỏ, các tiện nghi đô thị có ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan như: trụ cứu hoả, biển báo, biển chỉ dẫn, ghế đá... đảm bảo không làm che khuất các chi tiết kiến trúc chính của công trình, không gây cản trở lưu thông trong nội bộ, không gây nguy hiểm cho người sử dụng;

- Các kiến trúc phụ như hàng rào che chắn trong khu chức năng... nên tổ chức nhẹ nhàng, khuyến khích sử dụng các loại cây thiên nhiên, ... làm hàng rào;

- Đảm bảo kiến trúc công trình và màu sắc công trình hài hoà với nhau trong tổng thể điểm dân cư nhằm tạo nên một tổng thể hài hoà;

- Yêu cầu cơ bản nhất để bảo vệ cảnh quan là phải đảm bảo hệ thống và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác phải tổ chức tốt.

4. Bố trí công trình kiến trúc: 

Khoảng cách tối thiểu giữa các công tình xây dựng riêng lẻ hoặc dãy nhà liên kế trong khu vực quy hoạch xây dựng được quy định:

+ Khoảng cách giữa các cạnh dài của hai dãy nhà có chiều cao <46m phải đảm bảo (1/2 chiều cao công trình và không được <7m. với các công trình có chiều cao >46m thì khoảng cách giữa các cạnh dài của 2 dãy nhà phải đảm bảo (25m;

+ Khoảng cách giữa hai đầu hồi của hai dãy nhà có chiều cao <46m phải đảm bảo (1/3 chiều cao công trình và không được <4m. Đối với các công trình có chiều cao (46m, khoảng cách giữa hai đầu hồi của hai dãy nhà phải đảm bảo (15m;

V. ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1.  Quy hoạch giao thông, chỉ giới xây dựng:
Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Quang Trung) được điều chỉnh với mặt cắt lộ giới rộng 17,50m – Trong đó: Lòng đường rộng 10,50m; vỉa hè mỗi bên rộng 3,50m. 

a. Cơ sở, nguyên tắc thiết kế:

- Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của mạng lưới đường theo tiêu chuẩn, quy phạm ngành. 

- Bảo đảm sự kết nối giao lưu thuận lợi trong khu vực cũng như các tuyến giao thông ngoài khu quy hoạch. 

- Kết hợp giữa mặt bằng tổ chức không gian và tận dụng địa hình tự nhiên để giảm khối lượng san đắp nền. 

- Nền sau khi san đắp phải thuận tiện cho việc thoát nước mặt tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa, độ dốc đường thuận tiện cho giao thông.

- Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trên toàn diện tích xây dựng, thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Lợi dụng địa hình và hệ thống thoát nước hiện trạng để xây dựng hệ thống thoát nước hợp lý, giảm chi phí đầu tư.

- Các tuyến cống thoát nước được thiết kế và xây dựng đồng bộ khi thi công xây dựng đường giao thông để giảm khối lượng đào đắp và phá dỡ nền đường.
b. Giải pháp thiết kế:
Về cơ bản, độ dốc đường như sau:

+ Độ dốc ngang: Bố trí mặt cắt ngang 2 mái, độ dốc mặt đường 2%.

+ Phần vỉa hè dốc 1,5% về phía lòng đường.

- Cao độ thiết kế nền đường phụ thuộc vào cao độ san nền tại từng khu vực sao cho đảm bảo thoát nước mặt tốt nhất cũng như thuận tiện trong xây dựng, yêu cầu giao thông. 

- Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau trong bản đồ quy hoạch giao thông và cắm mốc tỷ lệ 1/500.

- Cao độ các mốc thiết kế xác định dựa vào cao độ nền của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 theo hệ cao độ Nhà nước.
- Để đảm bảo các yêu cầu về giao thông, cảnh quan và an toàn cháy nổ, chỉ giới xây dựng được xác định như sau:

+ Công trình nhà ở có khoảng lùi tối thiểu 0m.

+ Công trình công cộng có khoảng lùi tối thiểu 5m.

+ Công trình khu cây xanh có khoảng lùi tối thiểu 5m.
2. Quy hoạch san nền:
a. Tính toán lựa chọn cao độ san nền:

- Tính toán lựa chọn cao độ san nền nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy chuẩn, quy phạm ngành; đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật các dự án quy hoạch và khu vực xung quanh. Nhằm giảm thiểu các nguy cơ thiên tai, lũ lụt; tránh gây ngập úng cục bộ cho các khu vực lân cận;
- Phương án san nền dựa trên cao độ điểm khống chế của đường Cách Mạng tháng tám và đường Quang trung. Các cao độ san lấp được thể hiện trong mặt bằng san nền;
- Kết hợp giữa mặt bằng tổ chức không gian và tận dụng địa hình tự nhiên để san đắp nền với mức ít nhất;

- Nền sau khi san đắp thuận tiện cho việc thoát nước mặt tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa, độ dốc đường thuận tiện cho giao thông;

- Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trên toàn diện tích xây dựng;

- Sử dụng triệt để địa hình thoát nước và hướng thoát nước tự nhiên;
- Các tuyến cống thoát nước được xây dựng đồng bộ khi thi công xây dựng đường  giao thông để giảm khối lượng đào đắp.
b. Phương án quy hoạch san nền đảm bảo các yếu tố kỹ thuật sau:

- Nền vỉa hè cao hơn đường 0,15m tại vị trí tiếp giáp.

- Nền sân vườn bằng vỉa hè tại vị trí tiếp giáp.

- Nền nhà cao hơn sân vườn ít nhất bằng 0,3m.

- Khối lượng san lấp được tính trên cơ sở cao độ tự nhiên (theo bản đồ hiện trạng địa hình) trên lưới ô vuông có diện tích 10x10m2.

- Đất đồi san lấp phải được đầm nén từng lớp dày 25-30cm, hệ số đầm nén K>0,90, đắp cho đến cao trình thiết kế. Lớp bùn hữu cơ trên mặt ruộng hiện hữu phải được vét kỹ trước khi tiến hành đắp đất. 

- Nguồn đất san lấp cung cấp từ nhiều nguồn khai thác, được vận chuyển bằng xe chuyên dụng vào khu vực san lấp. 

- Hướng thoát nước từ trong nền các lô đất về phía mặt đường, vào các cửa thu của hệ thống thoát nước đặt trực tiếp trên mặt đường, vào mạng lưới cống dọc vỉa hè, sau đổ vào kênh thoát nước.

- Trong quá trình san lấp, nước mặt (nếu có) sẽ được xử lý tiêu cục bộ trong từng khu vực san lấp bằng hệ thống rãnh nhỏ được đào tạm xung quanh khu vực.
3. Quy hoạch thoát nước mưa:
Từ việc khảo sát đánh giá hiện trạng khu vực dự án, khả năng thoát nước tự nhiên, khả năng đáp ứng theo định hướng phát triển theo quy hoạch. Đơn vị tư vấn điều chỉnh thiết kế kích thước cống ngầm trên trục đường Trà Bồng Khởi Nghĩa từ D1000 và D1200 thành D600. 
a. Cơ sở thiết kế: 

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500;

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng;

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thoát nước;

- Hiện trạng thoát nước tại khu vực quy hoạch;

- Các tài liệu có liên quan khác.
b. Phương án quy hoạch thoát nước mưa:

- Toàn bộ nước mặt trong khu quy hoạch sẽ được gom về các tuyến ống thoát nước dọc trục đường Trà Bồng Khởi Nghĩa bằng đường ống D600 quy hoạch mới đấu nối với tuyến D1000 hiện có ngay vi trí đầu tuyến. Sau đó thoát ra hệ thống thoát nước chung của Thành Phố.

- Bố trí hệ thống cống ngầm dưới đường để thoát nước mặt. Sử dụng cống tròn BTCT D600 có tải trọng H30-XB80.

- Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh, độ sâu chôn cống tối thiểu là 0.3m dưới vỉa hè và 0,5m dưới đường.

- Mặt bằng hệ thống thoát nước mưa bám theo bình đồ tuyến đường.

- Độ dốc thủy lực của cống được thiết kế đảm bảo chuyển tải lượng nước mưa vừa có độ sâu chôn ống không quá lớn, có thể thi công được trong điều kiện nền đất ở khu vực này. 

Ống cống thoát nước được thiết kế dùng ống BTCT đạt tiêu chuẩn ống thoát nước: Các đường kính ống BTCT được sử dụng D600, D800, D1000, D1200…D2000. Độ dốc cụ thể của từng loại cống theo bảng sau:

	Loại cống
	D400
	D600
	D800
	D1000
	D1200-D2000

	Độ dốc (%)
	2
	0,2-0,6
	0,15
	0,1
	0,1-0,35


4. Quy hoạch thoát nước thải:

Điều chỉnh quy hoạch hệ thống thoát nước thải từ đấu nối trực tiếp vào hệ thống nước mưa sang thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung và được xử lý đạt chuẩn sau đó xả vào hệ thống thoát nước mưa.

a.Tính toán lưu lượng thoát nước thải: 

- Tiêu chuẩn thải nước tính bằng tiêu chuẩn cấp nước, theo quy hoạch chung tỷ lệ thu gom nước thải đạt 80%.

Lưu lượng thoát nước thải:

	STT
	Loại nước thải
	Tiêu chuẩn
	Lưu lượng 
(m3/ngày)

	1
	Nước thải sinh hoạt
	0,8 x 22,8
	18,24

	2
	Nước thải Dịch vụ công cộng
	0,8 x 2,48
	1,94

	
	Tổng lưu lượng
	
	20,18


Lưu lượng nước thải trung bình: Qngàytb = 20,18 (m3/ngđ)


Hệ số dùng nước không điều hòa ngày: Kngàymax = 1,2

Lưu lượng ngày cao nhất: Qmax-ngày = Kngàymax * Qngàytb

                                                               = 1,2 *20,18 = 24,22 (m3/ngđ)
b. Phương án quy hoạch thoát nước thải:

Để hướng tới các đô thị văn minh và phát triển bền vững thì nguy cơ gây mất vệ sinh làm ô nhiễm môi trường từ các nguồn thải phải được thu gom giải quyết triệt để ngay trong giai đoạn đầu.

Quy hoạch hệ thống thoát nước thải bao gồm hệ thống hố ga - cống thu gom để thu gom nước thải đưa về trạm xử lý trong khu vực. Nước thải từ các khu vệ sinh trong nhà ở, công trình công cộng phải được xử lý bằng bể tự hoại xây đúng quy cách trước khi xả vào cống thoát nước thải đô thị. 

Nước thải từ các khu vệ sinh trong nhà ở, công trình công cộng phải được xử lý bằng bể tự hoại xây đúng quy cách trước khi xả vào hệ thống thu gom cống hộp B400 bố trí dưới hành lang kỹ thuật phía sau mỗi dãy nhà ở và công trình công cộng. 

Quy hoạch xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung công suất 30m3/ngđ cho khu dân cư. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt giới chuẩn Việt Nam trước khi xả ra nguồn.

Sử dụng hệ thống cống ngầm đặt dưới đường và dưới vỉa hè để thoát nước thải. Sử dụng cống tròn BTCT D300, có tải trọng H30-XB80 dưới đường và H10-X60 dưới vỉa hè. 

Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh. Độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,5m dưới vỉa hè và 0,7m dưới đường.
5. Quy hoạch cấp điện:

Điều chỉnh hệ thống cấp điện từ đi trên không thành đi ngầm để đảm bảo mỹ quan.

a. Tiêu chuẩn cấp điện:
Căn cứ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01/2021/BXD, phụ tải điện, bao gồm: phụ tải điện sinh hoạt, phụ tải điện của từng công trình công cộng, phụ tải điện sản xuất nếu có), phụ tải điện khu cây xanh-công viên, phụ tải điện chiếu sáng công cộng. Phụ tải điện được tính toán trên cơ sở các chỉ tiêu cấp điện, chỉ tiêu cấp điện tính toán như sau:

* Các thông số tính toán: 

+ Hệ số đồng thời: lấy hệ số đồng thời chung cho cả phụ tải Kđt = 0,7
+ Hệ số sử dụng: lấy hệ số sử dụng chung cho cả phụ tải Ksd = 0,8

+ Hệ số công suất: lấy hệ số công suất chung cho cả phụ tải là Cosφ = 0,9

* Tính toán công suất đặt, số lượng máy biến áp (MBA)

+ Công suất đặt tính toán của phụ tải là:

	TT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Công suất đặt
(kW)
	Tổng công suất đặt
(kW)
	Hệ số sử dụng
	Tổng công suất sử dụng
(kW)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4*5
	7
	8=6*7

	1
	Đèn chiếu sáng
	Bóng
	11
	0,080
	0,88
	0,85
	0,75

	3
	Nhà ở liền kề
	Hộ
	46
	5
	230
	0,8
	184

	4
	Cây xanh
	Công trình
	1
	5
	5
	0,85
	4,3

	5
	Công cộng
	Công trình
	1
	10
	10
	0,85
	8,5

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	245,9
	 
	197,5


- Công suất tác dụng: Ptd = P*Kđt = 197,5*0,7 = 138,2 kW

- Công suất biểu kiến: S = Ptd/Cosφ = 138,2/0.9 = 153,6 kVA

Dựa vào quy mô xây dựng và phụ tải tính toán, cần đầu tư xây dựng 01 TBA có dung lượng là 160kVA.

- Chọn máy biến áp 3 pha 160kVA - 22 ( 2x2,5%/0,4kV.

- Số lượng: 01 trạm.

b. Phương án quy hoạch:

* Quy hoạch xây dựng mới:

- Đường dây 22kV:

+  Đường dây cáp ngầm  xây dựng mới được thiết kế cấp điện áp 22kV.
+ Tuyến đường dây 22kV xây dựng mới từ vị trí đấu nối, tuyến đường dây đi ngầm dọc theo đường Trà Bồng Khởi Nghĩa đến đấu nối vào trạm biến áp Khu dân cư xây dựng mới.

Tổng chiều dài tuyến đường dây cáp ngầm 22kV xây dựng mới là: 111,7m. 
- Trạm biến áp:
+ Xây dựng mới 01 trạm biến áp 160kVA-22/0,4kV để cấp điện sinh hoạt, chiếu sáng... cho Khu dân cư.

+ Bố trí trạm biến áp phụ tải 22/0,4 kV – 160kVA được đặt cuối tuyến các đường dây cáp ngầm trung thế 22kV xây dựng mới, vị trí trạm được đặt theo đúng quy hoạch đã được duyệt.

- Tuyến đường dây hạ thế:

+ Đường dây hạ thế cấp điện áp 0,4kV.

+ Tổng chiều dài tuyến đường dây hạ thế đi ngầm xây dựng mới 236,1m.    

+ Toàn tuyến đường dây đi ngầm trong mương cáp nền đất và vượt đường.

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC(3x95+1x50)mm2–600V.

- Tuyến đường dây chiếu sáng:

+ Tại vị trí cột đấu nối tủ điện hạ thế tuyến đường dây chiếu sáng được hạ ngầm đi dọc theo vỉa hè tuyến đường đến các vị trí cột đèn chiếu sáng xây dựng mới. Các vị trí cột đèn chiếu sáng được bố trí cách mép đường khoảng 0,75m.

+ Tủ điều khiển chiếu sáng xây dựng mới: 01 tủ.

+ Tổng chiều dài tuyến đường dây chiếu sáng đi ngầm xây dựng mới là: 318,3m. Sử dụng cáp ngầm đồng bọc PVC, cách điện XLPE có băng kim loại phi từ tính bảo vệ. Ký hiệu: Cu/XLPE/DSTA/PVC(4x6)mm2 -600V.

* Phần cải tạo di dời:

- Đường dây 22kV:

+ Tổng chiều dài đoạn tuyến cần cải tạo, di dời là 163,6 mét.

+ Tổng chiều dài đoạn tuyến sau cải tạo, di dời, xây dựng mới là: 160,1 mét. 

- Đường dây 0,4kV:

+ Tổng chiều dài đoạn tuyến cần cải tạo, di dời là: 272,7 mét.

+ Tổng chiều dài đoạn tuyến sau cải tạo, di dời, xây dựng mới là: 248 mét. 

- Đường dây chiếu sáng:

+ Tổng chiều dài đoạn tuyến cần cải tạo, di dời là: 259,2 mét.

+ Tổng chiều dài đoạn tuyến sau cải tạo, di dời là: 247,4 mét. 

6. Quy hoạch cấp nước:
Điều chỉnh bổ sung tuyến D100 dọc trục đường Trà Bồng Khởi Nghĩa để cung cấp nước phòng cháy chữa cháy.
a. Tiêu chuẩn thiết kế:

- TCXD 33-2006: Cấp nước-Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

- QCVN07-1:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình Cấp nước;

- QCXDVN 01-20218/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng.

b. Tiêu chuẩn dùng nước:

-  Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư, được lấy theo TCXD 33-2006, bảng 3.1:

+ q = 100 (l/người/ngày).

+ Tỷ lệ cấp nước cho dân cư: 90%

* Nước cho công cộng và dịch vụ: q = 10%*(a), theo TCXD33-2006, bảng 3.1.

* Tiêu chuẩn cấp nước cây xanh, được lấy theo TCXD 33-2006, bảng 3.3: q = 3 (l/m2/ngày).

*. Nước thất thoát: q = 10%*(a+b), theo TCXD33-2006, bảng 3.1.

*. Nước dự phòng (theo TCXD 33-2006, mục 3.3)

q = 5%*(a+b+c+d).
c.Tính toán nhu cầu dùng nước:

Quy hoạch cấp nước khu dân cư có tính toán nhu cầu cấp nước cho các hộ dân cư quy hoạch mới. Lưu lượng ngày tính toán trung bình cho hệ thống cấp nước sinh hoạt được tính toán trong bảng sau:

	STT
	Khu vực thiết kế
	Quy mô
	% phục vụ
	Mật độ thiết kế
	Tổng số người
	Tiêu chuẩn dùng nước
	Khối tích nước sử dụng 1 ngày (m3)

	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Nhà Liền kề
	38
	100
	4
	152
	150
	22,80

	b
	Đất Cây xanh
	2.210,16
	 
	 
	 
	3
	6,63

	c
	Dịch vụ
	
	
	
	
	
	2,48

	 
	Cộng:
	 
	 
	 
	 
	 
	31,91

	c
	Nước thất thoát, lấy theo % * (a+b+c)
	 
	 
	10%
	 
	 
	3,19

	d
	Nước dự phòng lấy theo % * (a+b+c)
	 
	 
	5%
	 
	 
	1,6

	
	Tổng toàn khu
	 
	 
	 
	 
	 
	36,7


- Lưu lượng nước cấp tính toán trung bình 1 ngày đêm:

Qngàytb= 36,7 (m3/ngày)

- Lưu lượng nước cấp tính toán trong ngày dùng nước nhiều nhất (Mục 3.3 TCXD 33-2006):

Qngàymax = Kngàymax * Qngàytb
trong đó: Hệ số dùng nước không điều hòa ngày: Kngàymax = 1,2 

Qngàymax = 44.04(m3/ngày)

d. Tính toán thủy lực đường kính ống cấp nước:

- Lưu lượng giờ tính toán lớn nhất của ngày dùng nước nhiều nhất được xác định theo công thức: (Mục 3.3 TCXD 33-2006)

Qhmax  = Khmax *Qngàymax ​​​/ 24 (m3/h) 

trong đó, hệ số dùng nước không điều hòa giờ xác định theo công thức:

Khmax = (max x (max 

với: (max = 1,2;

(max: hệ số kể đến số dân trong khu dân cư (TCXD33-2006, bảng 3.2)

Số dân trong khu dân cư là 152 người => chọn (max ~= 3,5

Kh,max  ~= 1,2 * 3,5 = 4,2

=> Lưu lượng giờ tính toán lớn nhất của ngày dùng nước nhiều nhất:

Qhmax = 7.7 (m3/h)
- Bảng tính toán thủy lực đường kính ống cấp nước khu dân cư:

Đường kính ống cấp nước được tính toán theo công thức: 

	STT
	Diễn giải
	Q(m3/h)
	V

(m/s)
	D tính toán (mm)
	Chọn D(mm)
	V(thực)
(m/s)

	1
	Đường ống cấp nước phân phối
	7,7
	0,5
	73,09
	100
	0,27

	2
	Đường ống cấp nước dịch vụ
	3,01
	0,5
	46,11
	50
	0,43


Trường hợp có cháy xảy ra, lưu lượng nước chữa cháy: q=5l/s/1 đám cháy

	STT
	Diễn giải
	Q(m3/h)
	V

(m/s)
	D tính toán (mm)
	Chọn D(mm)
	V(thực)
(m/s)

	1
	Đường ống cấp nước chính cho sinh hoạt và có cháy xảy ra
	7,7+18=

25,7
	1,5
	77,63
	100
	0,90


Vậy chọn đường kính ống cấp nước phân phối: D100mm và đường kính ống cấp nước dịch vụ: D=50mm;

Đường kính trục ống cấp nước chính cho sinh hoạt và chữa cháy: D = 100mm.

e. Phương án quy hoạch: 

- Hiện trạng tại khu vực dự án chưa có hệ thống cấp nước. Do đó, phương án quy hoạch cấp nước là thiết kế xây dựng hệ thống tuyến ống cấp nước sinh hoạt mới cho khu dân cư: Được đấu nối với tuyến ống cấp nước D300 hiện trạng nằm trên đường Quang Trung và đấu nối với ống D50 hiện trạng nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8.

- Quy hoạch cấp nước sinh hoạt được thiết kế bao gồm:

+ Tuyến ống cấp nước chính: tuyến ống phân phối dùng ống D100/110 HDPE, dày 6,6mm. Các tuyến ống được đấu nối thành mạng vòng và bố trí các trụ cứu hỏa D100mm với khoảng cách 120m;

+ Tuyến ống cấp nước dịch vụ: Dùng ống D50/63 HDPE, dày 4,7mm, ống được bố trí đi trên vỉa hè để cấp nước cho khu dân cư qui hoạch khi có nhu cầu.
VI. THU GOM CHẤT THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
1. Cơ sở, tiêu chuẩn thiết kế:

Theo QCVN 07:2016: Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Các Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Đô Thị: Đô thị loại II lượng rác thải sinh hoạt là 1kg/người/ngày-đêm.

Đề xuất chọn lượng rác thải sinh họat là 1 kg/người/ngày-đêm vì có hệ số an toàn hơn.

	TT
	Chất thải rắn
	
	kg/ngày

	1
	Khu dân cư
	1 kg/người
	152

	2
	Công trình công cộng
	15% Rsh
	22,8

	
	Tổng (1(2)
	
	174,8


2. Giải pháp quy hoạch:

Chất thải rắn phát sinh trong điểm dân cư phải được phân loại, thu gom, tập kết về các điểm trung chuyển trước khi vận chuyển đến khu xử lý chung.

Bố trí các thùng rác công cộng trên vỉa hè các trục đường, trong khuôn viên công trình với khoảng cách hợp lý; các cơ quan và hộ gia đình phải tự giác tập hợp chất thải rắn của mình vào đúng các vị trí quy định.

Chất thải rắn phải được thu gom định kỳ hàng ngày, đúng thời điểm theo quy định.

VII. TỔNG HỢP ĐƯỜNG DÂY, ĐƯỜNG ỐNG
1. Nguyên tắc thiết kế:

- Đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo tiêu chuẩn qui phạm giữa các đường dây đường ống với nhau khi đi cùng tuyến và hạn chế giao cắt giữa các tuyến kỹ thuật;

- Chủ yếu bố trí đường dây đường ống đi trên vỉa hè, trường hợp đường dây đường ống phải đi dưới lòng đường giao thông (qua đường, qua các nút giao thông) độ sâu chôn ống và kết cấu bảo vệ phải đảm bảo theo qui định.
2. Giải pháp quy hoạch:

- Thiết kế chi tiết tổng hợp đường dây đường ống nhằm đảm bảo sự hợp lývề bố trí mặt bằng và chiều sâu đặt các tuyến ống, tránh sự chồng chéo giữa các tuyến kỹ thuật, đặc biệt là các tuyến ngầm, nhằm đảm bảo an toàn khi vận hành và tránh được khó khăn trong quá trình thi công và bảo dưỡng.

- Tuyến đường điện 22KV, 0,4Kv và chiếu sáng bố trí ngầm dưới vỉa hè, cột điện cách vỉa hè 0,75m. 

- Các tuyến kỹ thuật đi ngầm như ống cấp nước, mương cống thoát nước được thể hiện cụ thể trên bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống tại các mặt cắt ngang;

- Bảng quy định khoảng cách tối thiểu giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị  không nằm trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật (m):

	Loại đường ống
	Đường ống cấp nước
	Cống thoát nước thải
	Cống thoát nước mưa
	Cáp điện
	Cáp thông tin
	Kênh mương thoát nước, tuy-nen

	Khoảng cách theo chiều ngang

	Đường ống cấp nước
	0,5
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5
	1,5

	Cống thoát nước thải
	1
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	1,0

	Cống thoát nước mưa
	0,5
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	1,0

	Cáp điện
	0,5
	0,5
	0,5
	0,1
	0,5
	2,0

	Cáp thông tin
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	1,0

	Tuynel, hào kỹ thuật
	1,5
	1,0
	1,0
	2,0
	1
	-

	Khoảng cách theo chiều đứng

	Đường ống cấp nước
	-
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5
	

	Cống thoát nước thải
	1,0
	-
	0,4
	0,5
	0,5
	

	Cống thoát nước mưa
	0,5
	0,4
	-
	0,5
	0,5
	

	Cáp điện
	0,5
	0,5
	0,5
	0,1
	0,5
	

	Cáp thông tin
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	


VIII. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG   
1. Khái toán tổng mức đầu tư:
Nội dung cấu thành dự toán được lấy theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, bao gồm: Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình, chi phí phá dở các công trình xây dựng, chi phí san lấp mặt xây dựng, chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm tại hiện trường để ở và thi công.

2. Tổng mức đầu tư: 
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 65 tỷ đồng, trong đó: 
	TT
	Hạng mục kinh phí
	Đơn vị
	Kinh phí

	
	Tổng mức đầu tư
	VNĐ
	65.000.000.000

	1
	Chi phí đền bù, GPMB
	VNĐ
	52.379.604.000

	2
	Chi phí xây dựng
	VNĐ
	9.253.639.000

	3
	Chi phí quản lý dự án
	VNĐ
	238.397.000

	4
	Chi phí tư vấn đầu tư XD
	VNĐ
	677.709.000

	5
	Chi phí khác
	VNĐ
	804.426.000

	6
	Dự phòng chi
	VNĐ
	1.646.225.000


3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách tỉnh (50 tỷ đồng) và vốn ngân sách thành phố (15 tỷ đồng).

CHƯƠNG IV. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
I. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC QUY HOẠCH
1. Môi trường không khí:
Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn chính tại khu vực là hoạt động xây dựng, giao thông vận tải trên tuyến giao thông hiện trạng và hoạt động sinh hoạt của người dân. Các hoạt động này có tác động đáng kể đến môi trường không khí như vận chuyển vật liệu xây dựng, thi công công trình…Theo các kết quả khảo sát thực tế cho thấy, chất lượng môi trường không khí của khu vực nghiên cứu vẫn còn khá tốt. 

2. Môi trường nước:
- Qua thực tế điều tra khảo sát cho thấy môi trường nước trong vùng chưa bị biến đổi nhiều, các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh, kim loại nặng đều nằm trong tiêu chuẩn QCVN.

- Nguồn nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân khu vực chủ yếu là nguồn nước ngầm, được sử dụng trực tiếp không qua xử lý. Qua khảo sát thực tế thì hiện tại nguồn nước ngầm chất lượng tốt, tuy nhiên đã có hiện tượng sụt giảm mực nước do việc khai thác sử dụng quá mức của người dân.
3. Môi trường đất:
- Nguồn gây ô nhiễm chính cho môi trường đất là chất thải trong sinh hoạt của người dân không được thu gom xử lý cùng với tình trạng sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động sản xuất nông nghiệp không theo quy định cùng với việc thâm canh tăng vụ đã làm đất đai bị ô nhiễm thoái hoá.

- Hiện tại, không có hoạt động xây dựng trong khu vực dự án, vì vậy hiện tượng xói mòn, thoái hóa đất chưa xảy ra. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn ngày càng cao sẽ gây ra những tác động xấu đến môi trường đất. 
4. Hiện trạng thoát nước và vệ sinh môi trường:
· Tại khu vực quy hoạch hiện vẫn chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước thải và nước mưa thoát tự nhiên theo các khe rãnh ra các kênh mương trong khu vực, một phần tự thấm vào đất. 

· Nước thải vẫn chưa được thu gom và xử lý. Nước thải sinh hoạt được người dân xử lý cục bộ tại gia đình và tự thấm vào đất. Tuy nhiên, việc xử lý không tốt nên chất lượng nước thải sau xử lý tự hoại đều không đạt tiêu chuẩn. Nước thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp thải trực tiếp ra ngoài môi trường.

II. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG
Nhận diện diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng.

Diễn biến và các tác động môi trường chính của các thành phần

	STT
	Hoạt động thực hiện quy hoạch xây dựng
	Xu hướng tác động đến môi trường

(các khía cạnh chính)

	1
	Phát triển các khu dân cư và công trình công cộng, thương mại dịch vụ
	· Gia tăng lượng chất thải sinh hoạt,  sức ép về đất ở, gia tăng nhu cầu khai thác sử dụng các tài nguyên thiên nhiên

· Ô nhiễm môi trường không khí do phát thải đô thị tăng

· Tiếng ồn và bụi từ các hoạt động xây dựng.

	2
	Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng (san đắp nền)
	· Ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn và bụi từ các hoạt động san đắp nền

	3
	Cải tạo và phát  triển giao thông
	· Làm suy giảm chất lượng không khí do khí thải của các phương tiện đường bộ. Tăng nồng độ một số thành phần khí độc (bụi, SO2, NOX, CO…)

· Nhiễm bẩn dầu mỡ, nhiên liệu của các phương tiện giao thông trên đường 

· Tăng mức độ rung động do các phương tiện vận chuyển trên đường

	4
	Cấp nước đô thị
	· Ô nhiễm tiếng ồn và bụi trong quá trình xây dựng.

· Lượng nước thải tăng lên do nhu cầu sử dụng nước cấp tăng

	5
	Thoát và xử lý nước thải
	

	· 
	· 
	· Tiếng ồn và bụi từ hoạt động xây dựng

· Suy thoái chất lượng nước do thải đổ không hợp lý hoặc xả trực tiếp nước thải không qua xử lý

	6
	Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
	· Các tác động liên qua đến việc vận chuyển chất thải đến nơi đổ thải hoặc khu xử lý

· Làm giảm thẩm mỹ và mất giá trị sử dụng đất khu vực trung chuyển chất thải

· Gây khó chịu đối với các vùng lân cận do mùi hôi thối và côn trùng, loài gặm nhấm…

· Suy giảm chất lượng nước do ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận bởi nước rác từ hệ thống đổ thải

· Ô nhiễm nước mặt và nước ngầm bởi nước rác từ hệ thống đổ thải


1. Phân tích, dự báo tác động chính của đồ án quy hoạch đến môi trường:
a. Tác động đến môi trường không khí:
- Bụi và khí thải chủ yếu phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông trong khu dân cư. 

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng nhà ở của người dân do xe vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ thi công xây dựng. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và không liên tục nên không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường Khu dân cư.
- Khí thải từ hoạt động nấu ăn: Khí thải từ nhiên liệu sử dụng trong hoạt động nấu nướng cũng là một nguồn phát thải có thể gây ô nhiễm. Khi đun nấu sẽ sử dụng nguồn nhiên liệu là gas và điện. Khí thải phát sinh từ quá trình đốt gas phục vụ cho nấu nướng sẽ phát sinh khí NO2, CO2, CO… và trong quá trình chế biến thức ăn sẽ phát sinh hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC). 

b. Tác động đến môi trường nước: 

- Nước mưa chảy tràn:
Nước mưa chảy tràn trên bề mặt đất làm cuốn theo các chất bẩn, đất cát, rác, lá cây,... xuống mương thoát nước, nếu không có biện pháp tiêu thoát tốt, sẽ gây nên tình trạng ứ đọng nước mưa và ảnh hưởng xấu đến môi trường. Về nguyên tắc, nước mưa là loại nước thải có tính chất ô nhiễm nhẹ (quy ước sạch) được thoát nước trực tiếp vào hệ thống thu gom nước mưa của dự án và thoát ra mương nước hiện trạng đi qua khu vực dự án.
- Nước thải sinh hoạt:
Nước thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là nước thải sinh hoạt của các hộ dân sinh sống trong khu dân cư. Tính chất của nước thải sinh hoạt là có hàm lượng các chất hữu cơ cao, dễ bị phân hủy sinh học (như carbohydrat, protein, mỡ,…), các chất dinh dưỡng (phosphat, nitơ), vi trùng, chất rắn và mùi.

Nước thải sinh hoạt có hàm lượng chất ô nhiễm tương đối cao, hơn nữa với lượng nước thải sinh hoạt lớn thì lượng nước thải này có khả năng gây ô nhiễm môi trường tiếp nhận. Do đó để giảm thiểu các tác động này, nước thải sinh hoạt từ các hộ dân được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại rồi mới đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của khu vực.

c. Tác động đến môi trường đất: 

·  Việc san lấp các khu vực có địa hình thấp hơn để tạo mặt bằng xây dựng cho đô thị thì quá trình xây dựng hệ thống nhà ở, đường xá, cầu cống… cần hết sức quan tâm đến nguy cơ sụt lún đất. 

·  Môi trường đất trong khu vực dự án bị tác động làm thay đổi cấu trúc, chất lượng lớp đất bề mặt do việc san ủi, đào đắp tạo mặt bằng xây dựng đường giao thông, khu dân cư, công trình công cộng. Việc xây dựng các công trình mới, phát triển cơ sở hạ tầng kĩ thuật sẽ làm tăng độ xói mòn đất do làm mất độ che phủ thực vật trên mặt đất.

·  Hệ thống khu dân cư, trường học, thương mại-dịch vụ trong khu vực cũng sẽ tạo ra lượng chất thải rắn tương đối lớn. Nếu không có những biện pháp xử lý hữu hiệu. Trong nước thải có các tác nhân gây ô nhiễm như: các chất hữu cơ (axit, este, phenol, dầu mỡ, chất hoạt tính bề mặt), các chất độc (xianua, asen, thủy ngân, muối đồng), các chất gây mùi, chất cặn, chất rắn, … nên khả năng gây ô nhiễm rất cao. Nếu nước thải, chất thải ngấm vào đất sẽ làm thoái hóa, ô nhiễm đất. 

d. Tác động đến đa dạng sinh học:
·  Quy hoạch thay đổi mục đích sử dụng đất làm biến đổi hệ sinh thái khu vực từ hệ sinh thái nông nghiệp sang hệ sinh thái đô thị.

·  Các loại chất thải nếu không được xử lý có thể gây ô nhiễm hệ thống kênh mương lân cận khu vực dự án và ảnh hưởng đến các hệ sinh thái trong đó.

·  Việc gia tăng tiếng ồn và cuộc sống sôi động tại khu vực quy hoạch sẽ có những tác động tiêu cực đến nơi cư trú, sinh sản của một số loài động vật, thực vật. Tuy nhiên những tác động này rất nhỏ so với hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái trong tương lai mà đồ án quy hoạch đem lại. Quy hoạch mở rộng diện tích cây xanh đô thị, hệ thống cây xanh công viên giúp cho hệ sinh thái trong đô thị thêm phong phú, điều hòa không khí trong khu vực và tạo cảnh quan môi trường được phát triển bền vững.

2. Phân tích dự báo sự cố, tai biến môi trường: 

a. Sự cố hệ thống xử lý nước thải tập trung của KDC ngưng hoạt động:
Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, nếu không thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên sẽ dẫn đến máy móc bị hỏng, hiệu quả xử lý của vi sinh không đạt. Nguyên nhân của việc ngưng hoạt động hệ thống xử lý nước thải như sau:

+ Hoạt động bơm bơm nước từ bể điều hòa qua bể xử lý sinh học gặp sự cố, bị tắc nghẽn.

+ Máy thổi khí cung cấp khí cho bể xử lý sinh học bị hỏng…

Kết quả là khi hệ thống xử lý nước thải bị ngưng hoạt động, quần thể sinh vật (bùn vi sinh) bị thiếu chất dinh dưỡng hữu cơ ( phân hủy nội bào ( sinh khối thoát ra ngoài làm gia tăng lượng cặn lơ lửng trong nước đầu ra.

b. Sự cố cháy nổ:
- Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do chủ quan của con người như: sơ suất trong quá trình sử dụng điện, đun nấu, vận chuyển nhiên liệu dễ cháy qua những nơi có nguồn phát sinh nhiệt, tia lửa điện... Ngoài ra, sự cố cháy nổ còn do việc lưu trữ và sử dụng bình gas, bình C2H2 không đúng quy cách. Một số công trình có vật liệu dễ cháy như: gỗ, tre nên khi xảy ra cháy dễ lan rộng, bùng phát nhanh.

- Sự cố cháy nổ cũng có thể xảy ra do hiện tượng sét đánh. 

- Tác động của sự cố cháy nổ:

+ Sự cố xảy ra sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng của người dân và tài sản của Khu dân cư. Do đó, vấn đề phòng chống các sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động cần được đặc biệt chú trọng.

+ Hậu quả của sự cố cháy nổ là để lại 1 lượng lớn các chất ô nhiễm không khí như COx, NOx, SOx, bụi…trong môi trường quanh khu vực xảy ra đám cháy. Sự cố cháy nổ cũng sẽ tạo ra bức xạ nhiệt quá giới hạn chịu đựng của con người và sinh vật xung quanh, nếu không được ứng cứu kịp thời có thể sẽ phát triển rộng, gây ra sự cố cháy nổ hàng loạt gây thiệt hại rất lớn về con người và tài sản.

b. Sự cố tai nạn giao thông:
Khi Khu dân cư đi vào hoạt động, lưu lượng xe vận chuyển ra vào sẽ tăng lên. Vì thế, khả năng xảy ra tai nạn giao thông nếu người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông không chấp hành đúng quy định của luật an toàn giao thông.

3. Tác động đến môi trường kinh tế xã hội: 

Trong quá trình hoạt động của Khu dân cư sẽ tác động đến các công trình lân cận, tác động chủ yếu đến đời sống kinh tế xã hội của địa phương.

Xét về mặt tích cực, Khu dân cư được xây dựng sẽ tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi như:

- Tạo điều kiện tốt cho việc quản lý và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, phát triển các khu dân cư (với đa dạng loại hình) nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư, nhu cầu đa dạng về đất ở khác nhau của người dân đô thị.

- Giải quyết được vấn đề ổn định đời sống, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho người dân đô thị (giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng các thành phần kinh tế khác) góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho nhân dân.

- Tăng quỹ đất ở đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội cho đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

- Giải quyết được vấn đề môi trường, kết nối các khu vực quy hoạch, góp phần vào việc chỉnh trang, hình thành bộ mặt kiến trúc đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Xét về mặt tiêu cực, Khu dân cư khi đi vào hoạt động sẽ còn có những hạn chế sau:

- Dân cư đông đúc nên việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông hết sức cần thiết.

- Xảy ra mâu thuẫn giữa người dân địa phương với dân cư của Khu dân cư mới do sự khác nhau về tập tục đời sống văn hóa, cũng như mâu thuẫn giữa các khu dân cư lân cận với nhau. 

- Cần có phương án hỗ trợ ổn định đời sống người dân khi mất đất sản xuất.

- Các loại chất thải phát sinh tại Khu dân cư nếu không được xử lý triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến đời sống, sức khoẻ của nhân dân địa phương, ảnh hưởng môi trường cảnh quan xung quanh.

- Việc kết nối thoát nước giữa dự án với các khu vực xung quanh cần được tính toán và thực hiện tốt, nhằm hạn chế ngập úng vào mùa mưa.

- Nước thải phát sinh từ các hộ dân sinh sống trong dự án cần được xử lý trước khi thoát ra môi trường, tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU, CẢI THIỆN CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH
1. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí:
a. Giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động xây dựng: 

· Việc giảm lượng bụi, tiếng ồn trong khi thi công san ủi mặt bằng có thể thực hiện bằng các giải pháp sau: 

· Sử dụng xe, máy móc thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép.

· Có biện pháp che chắn các xe chuyên chở vật liệu để hạn chế sự lan toả của bụi.

· Làm ẩm bề mặt của lớp san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi cuốn theo gió.

b. Giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông: 

· Hệ thống giao thông đảm bảo giao thông thuận lợi, giảm nguy cơ ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm không khí. Khuyến khích sử dụng nhiên liệu sạch. 

· Dọc theo các tuyến đường giao thông tổ chức trồng các dải cây xanh hai bên đường, giúp giảm mức độ nhiễm bụi và giảm tiếng ồn do lưu thông xe gây nên.

2. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước: 

a. Nước mưa chảy tràn:
- Mạng lưới thoát nước mưa được thiết kế các tuyến ống cống theo sơ đồ hộp, ống cống đặt dọc theo các tuyến đường đã được thiết kế quy hoạch, điều chỉnh lưu vực để phù hợp giai đoạn xây dựng hạ tầng và đấu nối với hệ thống thoát nước hiện có và thoát ra các cửa xả nằm ở phía Đông khu vực.

- Bố trí hệ thống cống ngầm dưới đường để thoát nước mặt. 

- Mặt bằng hệ thống thoát nước mưa bám theo bình đồ tuyến đường.

b. Nước thải sinh hoạt:
- Đối với hệ thống thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt của nhân dân trong khu vực được xử lý sơ bộ tại bể lắng và bể tự hoại trước khi đổ vào hệ thống thoát nước thải. Nước thải từ các khu vệ sinh trong nhà ở, công trình công cộng phải được xử lý bằng bể tự hoại xây đúng quy cách. Sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung sau đó thoát ra môi trường thông qua hệ thống thoát nước mưa của dự án.
3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn: 

a. Chất thải rắn sinh hoạt:
Khi dự án đi vào hoạt động thì lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của con người từ các khu nhà ở. Biện pháp xử lý như sau:

- Phối hợp với đơn vị thu gom tại địa phương trang bị các thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho toàn bộ khu vực, việc phân bố các thùng thu gom hợp lý theo mật độ dân cư và đúng nơi quy định.

- Hàng ngày đơn vị thu gom sẽ đến thu gom, tập trung tại điểm trung chuyển. Điểm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt được đặt ở khu vực cây xanh cách ly và cây xanh trong khu vực nhằm không làm ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan khu vực. Sau đó, đơn vị thu gom sẽ đem đi xử lý theo đúng quy định hiện hành.

b. Chất thải rắn phát sinh từ quá trình làm vườn, chăm sóc cây:
Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động làm vườn, chăm sóc cây cảnh gồm: cành cây, hoa, lá, cỏ… chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy. Biện pháp xử lý như sau:

+ Đối với hộ gia đình: Thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn này, bỏ vào thùng thu gom và xử lý cùng với chất thải rắn sinh hoạt.

+ Đối với cây xanh, thảm cỏ trong Khu dân cư: hợp đồng với đơn vị vừa có chức năng chăm sóc cây cảnh vừa có chức năng thu gom chất thải rắn phát sinh từ việc cắt tỉa cây cối. Định kỳ đơn vị này sẽ chăm sóc cây xanh và trực tiếp thu gom xử lý.

4. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường:
Dự án phải thực hiện giám sát môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt hoặc xác nhận. Chủ đầu tư sẽ thực hiện quan trắc các thành phần môi trường tại khu vực dự án để đánh giá các tác động trong quá trình hoạt động của Dự án đến môi trường, từ đó đưa ra các biện pháp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết ty lệ 1/500 Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung) là rất cần thiết nhằm tạo ra một khu dân cư hiện đại, hoàn chỉnh và đồng bộ về không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội. Đồng thời tạo nên môi trường sống, sinh hoạt và vui chơi thích hợp, văn minh cho người dân.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung) được nghiên cứu trên cơ sở phân tích các điều kiện tự nhiên, hiện trạng khu vực, đánh giá các tiềm năng, cơ hội cũng như những khó khăn, thách thức. Đồ án đã đề xuất phương án quy hoạch khu đô thị mới hoàn chỉnh với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, góp phần làm tăng giá trị quỹ đất, cải thiện cảnh quan và môi trường khu vực, đảm bảo khai thác hợp lý quỹ đất xây dựng. 

Để có cơ sở pháp lý và cơ sở kỹ thuật cho việc lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt./.
Điểm đầu giao đường Cách Mạng Tháng 8
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